BÀI ÔN TẬP LỚP 1
MÔN TOÁN
Bài 1: Đọc và viết các số :
a) Từ 1 đến 20: ...................................................................................................................
b) Từ 20 đến 1: ...................................................................................................................
Bài 2: Viết theo mẫu:
Tám:..8....                         Mười: ..........                         Mười ba:........
Mười lăm:.........               Mười chín:.........                   Hai mươi: .......
7 : ..bảy..                          11: .......................                 16:...........................
0: ............                        14:....................                      18:...........................
Bài 3: Tính
 (
-
) (
-
) (
-
) (
-
) (
-
) (
-
)     11           13           14             16             18                19
      1              2            4               5               4                   9
            ……      …….         …...         ……          ……..          ……..
Bài 4 : Tính nhẩm 
           15 – 5 = ……                16 – 3 = …….
12 - 2   =  ……               14 – 4 = …….
13 -2   = ……..               19 – 9 = …….
Bài 5 : Viết phép tính thích hợp :
Có        :  19  quả cam
Đá bán :    9  quả cam
Còn      : ….. quả cam ?
	
	
	
	
	




MÔN TIẾNG VIỆT

3/ Đọc và viết:
    iêp , ươp
    tấm liếp, giàn mướp, rau diếp, tiếp nối, ướp cá, nườm nượp, tiếp khách
   Mẹ nấu canh mướp.
   Bé ghi thiệp chúc tết.

 (
,
) (
‘
)2/ Điền : op hay ap 
 (
.
)          Dây c....             h......  tổ           th..... nước            

3/ Nối ô chữ cho phù hợp
 (
á
o 
mới
cao vút
đầy nước
lon ton
Mẹ
 may
Bé chạy
Ao hồ
Ngọn cây
)
